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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 01/7/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): thời tiết đêm 01, ngày 02/7
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. 

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 30/6 đến 19h00 ngày 01/7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng Hà Giang có mưa rất to, các khu vực khác rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20÷40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	64 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	110 mm

	Tam Đường (Lai Châu)
	52 mm
	
	Phủ Thông (Bắc Kạn)
	62 mm

	Vàng Pó (Lai Châu)
	52 mm
	
	Na Hang (Tuyên Quang)
	62 mm

	Bát Xát (Lào Cai)
	55 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	52 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 01/7 đến 07h00 ngày 02/7, trên cả nước mưa nhỏ hoặc không mưa; khu vực Tây Bắc rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 15mm, một số trạm có lượng mưa lớn như Sìn Hồ (Lai Châu): 30mm, Pắc Ma (Lai Châu): 44mm.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 28/6 đến 19h00 ngày 01/7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40÷80 mm. Riêng Quảng Ninh và Hà Giang có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	136 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	206 mm

	Tam Đường (Lai Châu)
	137 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	151 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	150 mm
	
	Sơn Tây (Hà Nội)
	101 mm


4. Tình hình thủy văn:
a) Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước các sông Hồng, Thao và hạ du sông Thái Bình biến đổi chậm, mực nước sông Lô và các sông thượng lưu hệ thống sông Thái Bình đang xuống.  Lúc 7h00 ngày 02/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là +4,12m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là +1,66m. 
Dự báo: mực nước các sông thượng lưu tiếp tục xuống; mực nước hạ lưu biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 7h ngày 03/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức +3,70m; tại Phả Lại có khả năng ở mức +1,75m.
b) Các hệ thống sông khác: biến đổi chậm ở mức thấp.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý hồ, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 02/7/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	01/7
	462,33
	370,20
	611,7
	131,2
	475,0

	
	
	02/7
	463,41
	371,50
	937,1
	271,1
	

	Huội Quảng
	7h
	01/7
	368,60
	190,23
	84,4
	326,8
	370,0

	
	
	02/7
	368,89
	190,20
	365,4
	331,3
	

	Lai Châu
	7h
	01/7
	282,53
	200,98
	1.171
	346
	

	
	
	02/7
	284,32
	198,74
	1.021
	0,00
	

	Sơn La
	7h
	01/7
	190,18
	117,70
	1.700
	2.673
	200

	
	
	02/7
	190,21
	117,41
	2.893
	2.337
	

	Hòa Bình
	7h
	01/7
	91,00
	13,88
	3.170
	2.370
	105,0

	
	
	02/7
	91,32
	13,87
	3.090
	2.360
	

	Tuyên Quang
	7h
	01/7
	107,24
	52,42
	1.238
	1.238
	105,2

	
	
	02/7
	107,54
	50,70
	869
	700
	

	Thác Bà
	7h
	01/7
	48,25
	22,73
	403
	180
	56,0

	
	
	02/7
	48,40
	20,83
	202
	0,00
	


1.2. Hiện trạng: Hồ Tuyên Quang đã đóng cửa xả đáy còn lại vào 13h00 ngày 01/7/2017. 
1.3. Phương án vận hành: Trên cơ sở kết quả tính toán và kiến nghị của 06 đơn vị tư vấn và công tác điều hành ngày 01/7, đề nghị giữ nguyên hiện trạng đóng toàn bộ cửa xả đáy các hồ, duy trì đến 13h00 ngày 02/7/2017.
2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của vụ Quản lý công trình và An toàn đập 
Hầu hết các hồ chứa nước thủy lợi đang ở mức thấp, trong đó trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đạt 30-35% dung tích thiết kế, ở khu vực Bắc Trung Bộ từ 65-75%, ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đạt từ 35-45%. Một số hồ đạt mức tương đối cao gồm: hồ Vân Trục (Vĩnh Phúc): 72%; Đồng Mô (Hà Nội): 59%; Khuôn Thần (Bắc Giang): 58%; Sông Sào: 94%, Xuân Dương: 76% (Nghệ An); Sông Rác: 72%, Kim Sơn: 92% (Hà Tĩnh); Vực Tròn: 84%, Sông Thai: 83% (Quảng Bình); Bảo Đài (Quảng Trị): 74%; Hồ Truồi: 100%,  Hòa Mỹ: 88% (Thừa Thiên Huế); Ia Mlá (Gia Lai): 77%; Đạ Tẻ (Lâm Đồng): 100%; Sông Mây (Đồng Nai): 65%; Đá Đen (Bà Rịa Vũng Tàu): 66%.
Ngày 01/7/2016, từ 7h00 ngày 01/7/2017, hồ Dầu Tiếng điều chỉnh giảm lưu lượng xả xuống 93m3/s. Các hồ chứa có cửa van khác hiện không vận hành xả. 
Hiện tại các hồ chứa đều đảm bảo an toàn; được vận hành theo đúng quy trình điều tiết và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24h. 
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Ở Trung ương:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 11/CĐ-TW ngày 01/7/2017 lệnh Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng toàn bộ các cửa xả đáy vào hồi 13h00 ngày 01/7/2017.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để chủ động ứng phó. 
2. Ở địa phương:

- Tỉnh Bắc Giang: Theo báo cáo của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Bắc Giang ngày 01/7/2017: Đã xử lý xong sự cố sập tổ mối mái đê phía sông tại vị trí K49+630, K49+810 đê tả Cầu, huyện Việt Yên; đang tiếp tục xử lý sự cố gãy goong cánh cống Đa Mai tại K36+700 đê hữu Thương, thành phố Bắc Giang, hiện hoàn thành thả văng bê tông khe phai thứ 2, tiếp tục thả bạt dứa, đổ đất,cát; tổ chức cắm biển cảnh báo, cắm mốc quan trắc, đào kiểm tra lún nứt, phát quang cây mái đê phía sông chiều dài 150m sự cố lún, nứt đỉnh cống Đầm.
- Các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc: BCH PCTT&TKCN tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng phương tiện sẵn có, các đơn vị liên quan trên địa bàn khẩn trương dọn đất đá sạt lở khắc phục đảm bảo giao thông; giúp dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, ổn định sản xuất, thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại.

- Tỉnh Bình Định: BCH PCTT&TKCN tỉnh theo dõi sát và chỉ đạo việc cứu hộ các tàu cá bị sự cố hỏng máy trên biển gồm: Tàu BĐ 96624TS/13 LĐ, công suất 444CV, hỏng máy từ 19h00 ngày 30/6/2017 tại vùng biển có tọa độ 16000’N, 113033’E, vẫn đang thả trôi, BCH PCTT&TKCN tỉnh đã thông báo, kêu gọi các tàu hoạt động gần vị trí tàu gặp nạn đến hỗ trợ; tàu BĐ 96538 TS/06 LĐ, công suất 330CV, hỏng máy tại vùng biển có tọa độ 15037’N, 113042’E, đang được tàu BĐ 96639TS lai dắt, dự kiến 02 ngày nữa sẽ về đến cảng Tam Quan.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Trong ngày không có thông tin về thiệt hại do thiên tai.

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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